
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 MT 3441 26/8/2022 B1504105 Bùi Văn Mạnh  19/03/1996 MT1557A1 Kỹ thuật môi trường

2 MT 3441 26/8/2022 B1610236 Lê Thành Nghiệp  26/11/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trường

3 MT 3441 26/8/2022 B1701874 Tô Duy Khương  08/12/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

4 MT 3441 26/8/2022 B1701925 Lê Nguyễn Huỳnh  01/09/1999 MT1725A2 Quản lý đất đai

5 MT 3441 26/8/2022 B1702360 Đỗ Huỳnh Ngân Anh  20/10/1999 N MT1738A1 Khoa học môi trường

6 MT 3441 26/8/2022 B1702423 Võ Huỳnh Nhật Trường  06/04/1999 MT1738A1 Khoa học môi trường

7 MT 3441 26/8/2022 B1800191 Nguyễn Quốc Thái  27/05/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

8 MT 3441 26/8/2022 B1802383 Hà Minh Thuận  15/07/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

9 MT 3441 26/8/2022 B1802962 Nguyễn Thị Thu Hương  22/12/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

10 MT 3441 26/8/2022 B1802963 Phùng Cẫm Hy  10/07/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

11 MT 3441 26/8/2022 B1802980 Huỳnh Thiên Nhi  30/08/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

12 MT 3441 26/8/2022 B1802982 Huỳnh Cẫm Nhung  12/06/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

13 MT 3441 26/8/2022 B1802983 Lê Thị Huỳnh Như  16/03/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

14 MT 3441 26/8/2022 B1802988 Lý Minh Phương  28/04/2000 MT1838A1 Khoa học môi trường

15 MT 3441 26/8/2022 B1803004 Nguyễn Thị Anh Thư  16/12/1999 N MT1838A1 Khoa học môi trường

16 MT 3441 26/8/2022 B1803025 Đoàn Phi Yến  06/03/2000 N MT1838A1 Khoa học môi trường

17 MT 3441 26/8/2022 B1803060 Trương Huỳnh Hoàng Mỹ  31/03/2000 N MT1838A2 Khoa học môi trường

18 MT 3441 26/8/2022 B1803063 Lê Trung Nghĩa  20/05/2000 MT1838A2 Khoa học môi trường

19 MT 3441 26/8/2022 B1803079 Bùi Thị Tú Quỳnh  06/07/2000 N MT1838A2 Khoa học môi trường

20 MT 3441 26/8/2022 B1803084 Nguyễn Duy Thanh  20/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trường

21 MT 3441 26/8/2022 B1803675 Huỳnh Việt Triều  29/07/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường

22 MT 3441 26/8/2022 B1803676 Nguyễn Văn Trí  20/12/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường

23 MT 3441 26/8/2022 B1803685 Nguyễn Lê Nhật Bình  24/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

24 MT 3441 26/8/2022 B1803725 Trần Hoàng Phúc  15/09/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

25 MT 3441 26/8/2022 B1803751 Võ Thị Kiều Trinh  27/05/2000 N MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

26 MT 3441 26/8/2022 B1808739 Nguyễn Ngọc Khuyến  16/07/2000 N MT18V4A1 Lâm sinh

27 MT 3441 26/8/2022 B1811521 Nguyễn Bảo Anh  15/05/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

28 MT 3441 26/8/2022 B1811540 Nguyễn Thành Lập  20/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

29 MT 3441 26/8/2022 B1811549 Trần Trung Nghĩa  01/08/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

30 MT 3441 26/8/2022 B1811557 Trần Ngọc Nhung  03/07/2000 N MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

31 MT 3441 26/8/2022 B1811563 Nguyễn Văn Phước Sơn  02/07/1999 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

32 MT 3441 26/8/2022 B1811564 Lê Tấn Tài  15/05/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường
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33 MT 3441 26/8/2022 B1811576 Nguyễn Huyền Trân  16/11/2000 N MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

34 MT 3441 26/8/2022 B1811599 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  20/11/2000 N MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

35 MT 3441 26/8/2022 B1811654 Phùng Như Ý  05/10/2000 N MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

36 MT 3441 26/8/2022 B1812937 Huỳnh Hải Toàn  19/12/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường
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